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 Phòng C101: 30 thí sinh 

TT HỌ VÀ TÊN MSSV LỚP GHI CHÚ 
1 NGUYỄN LÊ THÀNH ĐẠT 12520059 ANTT 7  
2 LÊ XÍCH LONG 12520238 ANTT 7  
3 TRƯƠNG NGUYỄN THÁI HOÀ 12520146 ANTT 7  
4 LÊ DUY MẠNH 12520255 ANTT 7  
5 NGUYỄN HỮU THỌ 12520419 ANTT 7  
6 NGUYỄN HOÀNG 12520153 ANTT 7  
7 QUÁCH ĐẠI PHAN DUY 12520113 ANTT 7  
8 ĐẶNG MINH TRÍ 12520980 ANTT 7  
9 TRẦN TRÍ KHANG 12520189 ANTT 7  

10 PHẠM MINH SANG 12520552 ANTT 7  
11 LÊ MINH TÂM 12520369 ANTT 7  
12 LÊ NGUYỄN HẢI PHONG 12520315 ANTT 7  
13 VÕ HOÀNG PHÚC 12520320 ANTT 7  
14 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 12520060 ANTT 7  
15 NGÔ TUẤN CƯỜNG 12520040 ANTT 7  
16 NGUYỄN PHI DŨNG 12520089 ANTT 7  
17 TRƯƠNG THÀNH DIỆN 12520071 ANTT 7  
18 DƯƠNG QUỐC TÍN 12520527 ANTT 7  
19 TẠ ĐÌNH SUNG 12520363 ANTT 7  
20 ĐỖ ĐĂNG KHOA 12520202 ANTT 7  
21 NHAN ĐẠO TOÀN 12520446 ANTT 7  
22 NHAN ĐẶNG HẢI TRIỀU 12520461 ANTT 7  
23 NGUYỄN HOÀI NAM 12520275 ANTT 7  
24 ĐOÀN VŨ LONG 12520237 ANTT 7  
25 NGUYỄN DUY HẢI 12520123 ANTT 7  
26 TRẦN PHÚ HUY 12520178 ANTT 7  
27 NGUYỄN CHÍ DŨNG 12520570 ANTT 7  
28 NGUYỄN THÀNH NGUYÊN 12520293 ANTT 7  
29 NGUYỄN DUY Ý 12520523 ANTT 7  
30 ĐỖ ĐẶNG TÙNG 12520770 ANTT 7  

 

 Phòng C106: 30 thí sinh 

TT HỌ VÀ TÊN MSSV LỚP GHI CHÚ 
1 NGUYỄN BÁ NGUYÊN 12520291 ANTT 7  



2 ĐOÀN THỊ XUÂN THU 12520424 ANH VĂN 3  
3 VƯU CHÍ HÀO 12520130 ANH VĂN 3  
4 VÕ HẮC VIỆT 12520502 ANH VĂN 3  
5 NGUYỄN VĂN THIỆN 12520413 ANH VĂN 3  
6 NGUYỄN THỊ THANH HỒNG 12520157 ANH VĂN 3  
7 TRƯƠNG HOÀI GIANG 12520119 ANH VĂN 3  
8 CHÂU QUỐC TIẾN 12520740 ANH VĂN 3  
9 NGUYỄN TRUNG QUÂN 12520683 ANH VĂN 3  

10 ĐỖ ANH THÔNG 12520728 ANH VĂN 3  
11 NGUYỄN THANH BÌNH 12520541 ANH VĂN 3  
12 PHAN TẤN ĐẠT 12520560 ANH VĂN 3  
13 ÔNG TẤN LỘC 12520866 ANH VĂN 3  
14 HUỲNH ĐOÀN HỮU PHÚC 12520677 ANH VĂN 3  
15 NGUYỄN PHẠM THUỶ NGÂN 12520282 ANH VĂN 3  
16 NGUYỄN PHÚ CƯỜNG 12520962 ANH VĂN 3  
17 VÕ HUỲNH MINH TÂN 12520382 ANH VĂN 3  
18 TRẦN CÔNG TRỰC 12520757 ANH VĂN 3  
19 LÊ VIỆT CƯỜNG 12520553 ANH VĂN 3  
20 PHAN ĐÌNH MINH LONG 12520633 ANH VĂN 3  
21 NGUYỄN VĂN HÙNG 12520599 CNTN 7  
22 ĐÀO KHÁNH DUY 12520825 CNTN 7  
23 LÊ TRUNG HIẾU 12520839 CNTN 7  
24 THÁI VĂN KHOA 12520800 CNTN 7  
25 TRẦN HOÀNG TUÂN 12520929 CNTN 7  
26 BÙI THANH VINH 12520505 CNTN 7  
27 LƯU VĂN HOÀNG 12520152 CNTN 7  
28 PHAN NGUYỄN ANH VŨ 12520944 CNTN 7  
29 NGUYỄN TÂM KHOA 12520859 CNTN 7  
30 NGUYỄN CHIA THIÊN BẢO 12520590 CNTN 7  

 

 Phòng C108: 42 thí sinh 

TT HỌ VÀ TÊN MSSV LỚP GHI CHÚ 
1 CAO NGỌC TUẤN 12520478 CNTN 7  
2 PHAN VĂN TÂN 12520971 CNTN 7  
3 PHAN THỊ KIM NÊN 12520877 CNTN 7  
4 NGUYỄN THU HÀ 12520964 CNTN 7  
5 NGUYỄN VŨ LINH 12520629 CNTN 7  
6 LƯƠNG TẤN ĐẠT 12520057 CNTN 7  
7 NGUYỄN XUÂN KHOÁI 12520623 CNTN 7  
8 VƯƠNG ĐÌNH HOÀNG 12520844 CNTN 7  
9 NGUYỄN QUANG NHẬT 12520885 CNTN 7  

10 VÕ NGỌC KHÁNH 12520791 CNTN 7  
11 TRẦN MINH TRÍ 10520452 AEP04  
12 NGUYỄN DUY KHƯƠNG 11520184 AEP04  
13 ĐẶNG HỮU PHƯỚC 11520612 AEP04  
14 TRẦN BẢO LONG 11520222 AEP04  
15 LƯU VĂN LÀNH 11520704 AEP04  
16 THÂN KHIẾT TRÍ 11520663 AEP04  
17 PHẠM ĐÌNH HẢI 11520547 AEP04  



18 PHẠM TĂNG TÙNG 11520462 AEP04  
19 LÊ SANH PHÚC 11520288 AEP04  
20 ĐINH CAO PHƯỚC 12520679 AEP05  
21 TRẦN THANH HUY 12520611 AEP05  
22 ĐỖ XUÂN VINH 12520781 AEP05  
23 CAO PHẠM THANH PHONG 12520670 AEP05  
24 LÊ PHƯỚC MINH 12520261 AEP05  
25 ĐÀO ĐÔNG ĐỨC 11520069 AEP05  
26 ĐỖ HUỲNH ANH THỤY 12520986 AEP05  
27 HOÀNG ĐÌNH LONG 12520792 AEP05  
28 TRƯƠNG LÊ BẢO LONG 12520682 AEP05  
29 TRƯƠNG LÊ TRUNG THÀNH 12520404 AEP05  
30 HUỲNH HỮU ANH TUẤN 12520483 AEP05  
31 TRẦN ĐỨC ANH 12520810 AEP05  
32 CAO XUÂN PHƯƠNG 12520323 AEP05  
33 PHAN TUẤN KHANG 12520620 AEP05  
34 NGUYỄN KHÁNH MINH 12520983 AEP05  
35 TRẦN ANH THÔNG 12520730 AEP05  
36 HUỲNH ANH VŨ 11520492 AEP05  
37 TRỊNH XUÂN SANG 12520984 AEP05  
38 NGUYỄN MAI THIÊN TRANG 12520747 AEP05  
39 PHẠM MINH ĐỨC 12520568 AEP05  
40 TRƯƠNG QUẾ ANH 12520015 AEP05  
41 TRẦN XUÂN VIÊN 12520989 AEP05  
42 CHÂU PHẠM MINH TÙNG 12520988 AEP05  

 

 Phòng A106: 49 thí sinh 

TT HỌ VÀ TÊN MSSV LỚP GHI CHÚ 

1 Huỳnh Anh Kiệt 13520419 CTTT8  
2 Nguyễn Văn Lý 13520484 CTTT8  
3 Hồ Minh Đạt 13520202 CTTT8  
4 Nguyễn Hùng Quân 13520667 CTTT8  
5 Huỳnh Viết Trường QSBA1-60124 CTTT8  
6 Lê Hoài Giang 13520218 CTTT8  
7 Nguyễn Công Danh 13520113 CTTT8  
8 Phạm Tiến Đạt 13520186 CTTT8  
9 Nguyễn Phước Lộc 13520459 CTTT8  

10 Lê Huỳnh Vinh Huy 13520355 CTTT8  
11 Nguyễn Hoàng Phú Qúy QSBA1-21374 CTTT8  
12 Cao Bá Thanh Sang 13520697 CTTT8  
13 Huỳnh Tuấn Bình 13520057 KTMT8  
14 Nguyễn Đình Phương Trinh 13520933 CTTT8  
15 Lương Hoàng Nhật Đăng QSBA1-20348 CTTT8  
16 Hoàng Đức Tín 13520892 CTTT8  
17 Hoàng Phạm Thanh Tài QST.A.01925 CTTT8  
18 Lê Hồ Minh Hải 13520234 CTTT8  
19 Lê Thị Minh Huyền 13520371 CTTT8  
20 Phan Lê Minh Huy 13520369 CTTT8  
21 Nguyễn Đoàn Minh Vũ QSBA-09148 CTTT8  
22 Lê Đăng Tùng  KTPM8  
23 Ngô Quốc Tiến QHIA.09035 KTPM8  



24 Đào Duy Tùng BKAA1-18516 KTPM8  
25 Võ Nhựt Thường QSBA-07549 KTMT8  
26 Phùng Hữu Đăng QSBA-01548 KTMT8  
27 Lê Nhật Huy QSBA1-20578 KTMT8  
28 Phùng Đào Vĩnh Chung QSBA1-20183 KTMT8  
29 Đặng Quốc Dũng KSA-009299 KTMT8  
30 Lê Huỳnh Hữu Nhân QST.A1.10130 CTTT8  
31 Lê Văn Hùng KQHA.01053 ANTT8  
32 Huỳnh Văn Thống QSB-60105 ANTT8  
33 Trần Hữu Tiến NTTA.01161 ANTT8  
34 Phạm Ngọc Hà Giang NHSA.146 KHMT8  
35 Lưu Quang Vinh QSBA-09058 KHMT8  
36 Trần Nguyễn Đông Ban QSBA-00372 KHMT8  
37 Trần Hoàng Sơn QSBA-50728 KHMT8  
38 Trần Quang Hân QSBA-02108 KHMT8  
39 Hồ Minh Mẫn  QSBA1-20928 KHMT8  
40 Nguyễn Trần Phụng QSBA-05636 KHMT8  
41 Lê Đình Giáp QSBA-01807 KHMT8  
42 Hoàng Hồ Hải Đăng QSBA-01522 KHMT8  
43 Trần Nguyễn Vương Ái QSBA1-40008 KHMT8  
44 Đặng Thái Sơn QSBA1-21417 KHMT8  
45 Phạm Thành Lộc QSBA-04038 KHMT8  
46 Ngô Thanh Lợi QSBA-04059 KHMT8  
47 Trương Vĩnh Tiến QSBA1-40107 KHMT8  
48 Phạm Thành Chung QSBA-00725 KHMT8  
49 Lê Mạnh Hùng ANHA.01391 KHMT8  

   

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 9 năm 2013 

 TM. BĐH ĐỀ ÁN NNQG2020 

 Thư ký BĐH Đề án NNQG2020 
 Nguyễn Lai Hồng Ân 
  
 

 

 


